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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAM RÔNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

    Bản án số: 08/2021/HS-ST 

    Ngày: 01 /4/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAM RÔNG  

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Rung K’Nhơn 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông: Nguyễn Ngọc Long 

+ Ông: Cil Pam Ha Lan 

-  Thư ký ghi biên bản phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt –Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông tham gia phiên tòa: Ông 

Trƣơng Văn Dƣơng – Kiểm sát viên. 

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2021, tại hội trường nhà văn hóa xã 

Đạ Long, huyện Đam Rông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

05/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2021/QĐXXST-HS ngày 17/3/2021 đối với bị cáo: 

Họ Và Tên: Kră Jẵn Ha P; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: (không). Sinh ngày 24 

tháng 4 năm 2000 tại Lâm Đồng. Nơi ĐKHKTT: Xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. Chỗ ở 

hiện nay: Thôn 4, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. Học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Làm 

nông. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Cil; Tôn giáo: Tin lành. Họ tên cha: Kơ Đang Za S, 

sinh năm 1977. Họ tên mẹ: Kră Jăn K’ V, sinh năm 1973.  Anh, em ruột: Có 02 người, 

lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 2003. Hiện cha, mẹ đang sinh sống tại xã Đạ Long, 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Vợ, con: (chưa có). Tiền án, tiền sự: (không). 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 27/10/2020, được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo 

lĩnh ngày 20/01/2021. Bị bắt tạm giam lại vào ngày 05/3/2021. Hiện đang tạm giam tại 

nhà tạm giữ công an huyện Đam Rông. Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

* Người bào chữa cho bị cáo:  

Bà Nguyễn Ngọc Hoàng G – Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Lâm Đồng. Có mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Tầng 1, khối nhà  A khu trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. 

* Người bị hại: 

- Ông: Cơ Liêng Ha L (Đã chết), sinh năm 1996;  

Địa chỉ: Thôn M, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng; 

- Chị: Cơ Liêng Ha K’K, sinh năm 2003; 

Địa chỉ: Thôn M, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng; 
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Có mặt tại phiên tòa 

* Người đại diện hợp pháp của người bị hại Cơ Liêng Ha L: Chị Rơ Ông K’N – 

Vợ của Cơ Liêng Ha L; Sinh năm: 1998; 

Địa chỉ: Thôn M, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng; 

Có mặt tại phiên tòa 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông: Cil Ha B; Sinh năm: 1969;  

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đưng K’N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt tại phiên tòa  

- Ông: Kơ Đang Za S; Sinh năm: 1977; 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt tại phiên tòa  

* Người làm chứng:  

- Bà: Cil K’ N; Sinh năm: 2004; 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

- Ông: Cil Ha G; Sinh năm: 1999; 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. 

Vắng mặt tại phiên tòa 

- Ông: Cil Ha K; Sinh năm: 2005; 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  

 Vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2020, Kră Jẵn Ha P điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 49C1-094.61 theo hướng từ nhà tại 

thôn 4, xã Đ, huyện R để đến thôn 3, xã Đ mua thuốc. Khi đi đi về phía UBND xã, khi đi 

đến đoạn đường trước trụ sở UBND xã Đ, Phúc tăng tốc để vượt xe mô tô đi cùng chiều, 

đồng thời lấn sang phần đường bên trái thì va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Suzuki, biển 

kiểm soát 49P1-016.83 do Cơ Liêng Ha L, sinh năm 1996, trú tại thôn M, xã Đ, huyện R 

điều khiển đi ngược chiều, chở theo em gái là Cơ Liêng Ha K’K, sinh năm 2003. Hậu 

quả Cơ Liêng Ha L tử vong, Cơ Liêng K’K bị thương nặng, 02 xe mô tô hư hỏng. 

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 30/7/2020, tại đoạn đường ĐH47, 

thuộc địa phận thôn 4, xã Đạ L, huyện Đam Rông, hiện trường xảy ra vụ tai nạn mặt 

đường trải nhựa, rộng 5,1m, đường thẳng, dốc theo hướng từ xã Đ đi xã T, mặt đường 

không có vạch sơn kẻ đường, hai bên không có biển báo hiệu đường bộ. Lấy hướng 

khám nghiệm từ xã Đ đi xã T ghi nhận các dấu vết, phương tiện trên mặt đường như sau: 

Dấu vết thứ nhất là vết cày kích thước 40x03cm, điểm đầu vết cày cách mép đường bên 

trái 1,68m, điểm cuối vết cày cách mép đường bên trái 1,8m; Dấu vết thứ hai là vết cày 

kích thước 45x1,5cm, cách điểm cuối vết cày thứ nhất 1,05m, điểm đầu vết cày cách mép 

đường bên trái 2,28m, điểm cuối vết cày cách mép đường bên trái 2,37m; Xe mô tô biển 

kiểm soát 49C1-094.61 nằm ngang giữa mặt đường, đầu xe hướng về mép đường bên 
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trái, trục bánh trước cách vết cày thứ hai 0,8m, cách mép đường bên trái 02m, trục bánh 

sau cách mép đường bên trái 3,05m; Xe mô tô biển kiểm soát 49P1-016.83 nằm xiên 

giữa mặt đường, đầu xe hướng về mép đường bên phải, trục bánh trước cách mép đường 

bên trái 2,6m, trục bánh sau cách mép đường bên trái 1,57m. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 187/2020/TT ngày 26/8/2020 của 

Trung tâm pháp y-Sở y tế tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Nguyên nhân chết của Cơ Liêng Ha 

L là Đa chấn thương do tai nạn giao thông. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 245/2020/TT ngày 

01/11/2020 của Trung tâm pháp y-Sở y tế tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Cơ Liêng K’Khin bị 

thương tích 26%. 

Tại bản cáo trạng số: 05 /CT-VKS ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đam Rông, đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, để xét xử bị cáo 

Kră Jẵn Ha P về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại 

điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông đã truy tố, bị 

cáo không thắc mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông giữ 

quyền công tố tại phiên toà trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố 

bị cáo Kră Jăn Ha P phạm Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy 

định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 260; Điểm s,b khoản 1 Điều 51, Điều 

38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt từ 12 tháng đến 15 tháng tù giam. 

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, xử lý theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc bị cáo bồi thường 

cho người bị hại là Cơ Liêng Ha số tiền là 20.000.000đ và bồi thường cho ông Cil Ha B 

số tiền là 8.000.000đ. 

         Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

                                             NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

           [ 1 ] Về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát, kiểm sát viên: Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát đã ra quyết định phân công điều tra viên, kiểm sát viên tiến hành các hoạt 

động điều tra, truy tố theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 [2] Về hành vi của bị cáo:  Qua xem xét đánh giá lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và 

các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 19 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2020, Kră Jăn Ha P điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 49C1-094.61 lưu thông trên tỉnh lộ D9H47 với 

tốc độ cao, khi vượt xe mô tô đi cùng chiều thì va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Suzuki, 
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biển kiểm soát 49P1-016.83 do Cơ Liêng Ha L điều khiển, chở theo em gái là Cơ Liêng 

Ha K’K. Hậu quả Cơ Liêng Ha L tử vong do đa chấn thương, Cơ Liêng K’K bị thương 

nặng, 02 xe mô tô hư hỏng. Căn cứ theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai nhận 

tội của bị cáo, và lời khai của người bị hại, người làm chứng thì thấy rằng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đam Rông truy tố bị cáo Kră Jăn Ha P về tội “Vi phạm các quy định về 

tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 

260 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

Xét thấy bị cáo Kră Jăn Ha P thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, bị cáo là 

người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi, việc làm của mình là 

hành vi, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự, an toàn trong hoạt động giao thông 

đường bộ, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác được 

pháp luật bảo vệ. Để răn đe cho những thanh niên thường hay điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ với tốc độ cao, rú ga, nẹp po gây mất trật tự trị an tại địa phương, 

Hội đồng xét xử thấy cần phải xử lý bị cáo với mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt, sống có 

ích cho xã hội. 

         [3]Về nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

         Bị cáo tuổi đời còn trẻ, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật 

còn nhiều hạn chế, bị cáo có nhân thân tốt lần đầu vi phạm pháp luật, quá trình điều tra 

cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo luôn thành khẩn khai báo, biết ăn năn, hối cải về 

hành vi việc làm của mình; Sau khi phạm tội mặc dù gia đình bị cáo hết sức khó khăn về 

mặt kinh tế, nhưng bị cáo cùng gia đình đã tìm mọi cách tự nguyện bồi thường thiệt hại 

về tính mạng cho gia đình Cơ Liêng Ha L với số tiền là 80.000.000đ, bồi thường cho Cơ 

Liêng K’K số tiền 46.000.000 đồng. Đồng thời tại phiên tòa hôm nay người bị hại là chị 

Cơ Liêng K’ K và người đại diện hợp pháp cho người bị hại ông Ha L là bà Rơ Ông K N 

xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, ngoài ra trong vụ án này người bị hại ông 

Ha L cũng chưa có giấy phép lái xe Mô tô, nên trong vụ án này người bị hại cũng có một 

phần lỗi. Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng điểm  b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là hoàn toàn phù hợp.  

        [4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay gia đình người bị hại là bà Rơ 

Ông K’N vợ bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số tiền 20.000.000 đồng, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Cil Ha B yêu cầu bị cáo bồi thường cho ông giá trị 

chiếc xe Mô tô là 8.000.000đ, bị cáo đồng ý bồi thường khoản tiền trên theo yêu cầu của 

người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, do đó Hội đồng xét xử ghi nhận 

sự tự nguyện của bị cáo. 

         [5] Về vật chứng: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 49C1-

094.61 kèm 01 Giấy đăng ký xe mô tô, hiện đã trả cho bố của bị cáo là ông Kơ Đang Za 

S; 01 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki, biển kiểm soát 49P1-016.83, hiện đã trả cho bố bị hại 

là là ông Cil Ha B là phù hợp với quy định của pháp luật, nên HĐXX không xem xét giải 

quyết lại. 

          [6] Về án phí: Bị cáo nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Do 

bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên miễn án phí DSST cho bị cáo. 

           Vì các lẽ trên. 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

       Tuyên bố bị cáo Kră Jẵn Ha P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” 

       Áp dụng điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 260; điểm  b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51;  Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Kră Jẵn Ha P 12 ( Mƣời 

hai) Tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/3/2021. Được trừ 02 tháng 25 ngày đã tạm 

giam  trước. Bị cáo còn phải chấp hành thêm 09 tháng 05 ngày tù nữa. 

        Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự 2015. Các Điều 584, 585, 

586 và Điều 591 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Kră Jẵn Ha P phải bồi thường thêm cho 

người đại diện hợp pháp cho người bị hại là bà Rơ Ông K’ N số tiền là 20.000.000đ (Hai 

mươi triệu đồng) và bồi thường cho ông Cil Ha B số tiền là 8.000.000đ ( Tám triệu 

đồng).  

        Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành 

án còn phải trả số tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự” 

         Về Án phí: Buộc bị cáo Kră Jẵn Ha P phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

Miễn án phí DSST cho bị cáo. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 

và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án.  

Báo cho bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan biết có quyền 

kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (01/4/2021) để yêu cầu Tòa 

án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử theo trình tự phúc thẩm./. 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng ( 02 bản) 

- VKSND H. Đam Rông ( 01 bản). 

- CC THADS H. Đam Rông ( 01 bản). 

- Sở tư pháp LĐ ( 01 bản). 

- Cơ quan THAHS. 

- Bị cáo và các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

                         Hoàng Rung K’ Nhơn       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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                                            HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán Chủ tọa phiên Tòa 


